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	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Mã TTHC
	Mã QR

	1
	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh

	1.013239
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	2
	Cấp giấy phép xây dựng mới, đối với công trình cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

	1.013225
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	3
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

	1.013226
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	4
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

	1.013229
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	5
	Cấp giấy phép di dời đối với côngtrình cấp cấp III,cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trìnhkhông theo tuyến/Theo tuyếntrong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài,tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giaiđoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ


	1.013232
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	6
	Gia hạn giấy phépxây dựng đối vớicông trình cấp III,cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân (công trìnhkhông theo tuyến/Theo tuyếntrong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài,tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giaiđoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riênglẻ.

	1.013227
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	7
	Cấp lại giấy phépxây dựng đối vớicông trình cấp III,cấp IV và công trình nhà ở riêng lẻ của hộ

	1.013228
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